
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT – TẾT MÙA XUÂN 
    Thời gian thực hiện : 6 tuần( Từ ngày 6/1/2025 - 21/2/2025)

               Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Hương Giang - Lương Thị Nhiều

I/ MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHỦ ĐỀ.
CHỦ ĐỀ: 

"Thực vật- tết mùa xuân"
 

tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

 6

 Thực hiện đúng 
kỹ thuật
và thuần thục 
các động
tác trong bài tập 
thể dục
theo hiệu lệnh, 
nhịp bản
nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và
kết thúc động 
tác đúng nhịp

Tập kết hợp 
5 động tác 
cơ bản 
trong bài 
tập thể dục

Bài 5: (Hô hấp: 
Ngửi hoa/ Tay: 
Đánh chéo 2 tay 
ra trước, sau/ 
Lưng, bụng: 
Ngửa người ra 
sau kết hợp tay 
giơ lên cao chân 
bước dang phải 
sang trái/ Chân: 
Nhảy lên đưa 2 
chân sang ngang/ 
Bật: Nhảy chân 
sáo)

Sân 
chơi

x

TDS TDS TDS TDS TDS

29

Kiểm soát được 
vận động, phản 
xạ nhanh khi đi 
thay đổi hướng 

Đi thay đổi 
hướng theo 
hiệu lệnh

Đi thay đổi 
hướng theo hiệu 
lệnh

Sân 
chơi

x

HĐH+H
ĐNT     



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

vận động ít nhất 
3 lần theo đúng 
hiệu lệnh 

41

Kiểm soát được 
vận động chạy 
thay đổi tốc độ 
ít nhất 3 lần 
theo đúng hiệu 
lệnh

Kiểm soát 
được vận 
động chạy 
thay đổi tốc 
độ ít nhất 3 
lần theo 
đúng hiệu 
lệnh

Tiết học: Chạy 
thay đổi hướng 
vận động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh

Sân 
chơi

 

   HĐH+
HĐNT

 

46

Nhanh nhẹn, 
dẻo dai, khéo 
léo khi phối hợp 
thực hiện vận 
động chạy và 
vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

 chạy và 
vượt qua 2-
3 chướng 
ngại vật

Tiết học: Chạy và 
vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

Sân 
chơi

 

   

 

HĐH+
HĐNT

81

Ném được trúng 
đích đứng cao 
1,5m ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 

Ném được 
trúng đích 
đứng cao 
1,5m ở 
khoảng 

Tiết học: Ném 
trúng đích đứng

Sân 
chơi

 

  HĐH+
HĐNT

 

 



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

40cm bằng 1 
tay/ 2 tay

cách xa 2m, 
đường kính 
40cm bằng 
1 tay/ 2 tay

87

Tập trung, khéo 
léo thực hiện 
vận động 
chuyền, bắt 
bóng qua đầu 
chuyển ra sau 
lưng hoặc ra 
phía trước 

 chuyền, bắt 
bóng qua 
đầu chuyển 
ra sau lưng 
hoặc ra phía 
trước 

Chuyền, bắt bóng 
qua đầu chuyển 
ra sau lưng hoặc 
ra phía trước

Sân 
chơi

x

 HĐH+H
ĐNT    

100

Bật tách chân, 
khép chân qua 7 
ô liên tục, 
không dẫm vạch

Bật tách 
chân, khép 
chân  liên 
tục qua 7 ô

Bật tách chân, 
khép chân  liên 
tục qua 7 ô

Sân 
chơi

x

    HĐH+
HĐNT

115

Tô màu kín, 
không chờm ra 
ngoài đường 
viền các hình vẽ

Tô màu , 
các loại 
cây, rau 
củ,quả

Tô màu các loại 
cây, rau củ,

Lớp 
học

 

HĐG    HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

116
Biết vẽ hình và 
sao chép các 
chữ cái, chữ số

Vẽ hình và 
sao chép 
các chữ cái, 
chữ số: 6,7 
8 b d đ

Vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, 
chữ số: 6,7 8 b d 
đ

Lớp 
học

 

 HĐG HĐG HĐG  

130

Ghép và dán 
được các hìn 
vào đúng vị trí 
cho trước, 
không bị nhăn

Ghép hình 
trang trí cây 
trí cây, quả 
, rau

Trò chơi: Ghép 
hình trang trí 
ngày tết, mùa 
xuân

Lớp 
học

 

HĐG ĐTT HĐC   

134a.

Trẻ biết sử dụng 
một số đồ dùng 
kĩ thuật: cờ lê, 
mỏ lết, ốc, vít, 
búa, kìm, bộ 
ghép hình thông 
minh… biết 
tháo lắp, lắp 
ráp, buộc gắn, 
tạo một số mô 
hình vườn hoa, 
vườn cây đơn 
giản.

Một số đồ 
dùng kĩ 
thuật: cờ lê, 
mỏ lết, ốc 
vít , búa, 
kìm bộ 
ghép hình... 
cách sử 
dụng.

Trò chơi với    
các dụng cụ kỹ 
thuật

 

 

    HĐC



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

147

Biết mỗi thực 
phẩm có nhiều 
dạng chế biến 
và cách ăn khác 
nhau. Có khả 
năng thực hành 
một số thao tác 
cơ bản trong 
chế biến một số 
món ăn, thức 
uống đơn giản

Chế biến 
một số món 
ăn ngày tết

Thực hành thao 
tác chế biến món: 
Nem rán và một 
số món ăn khác  
ngày tết

Lớp 
học

 

 HĐG HĐG HĐG  

150

Biết một số loại 
bệnh tật liên 
quan đến ăn 
uống béo 
phì,…)

- tuyên 
truyền về 
một số bệnh 
liên quan 
đến ăn uống

Nhắc nhở trẻ vệ 
sinh răng miệng 
trước khi ngủ

Lớp 
học

 

 VS-AN VS-AN  VS-AN

152

Biết cách phân 
biệt thực phẩm/ 
thức ăn sạch, an 
toàn

Phân biệt 
thực phẩm/ 
thức ăn 
sạch, an 
toàn

Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn

Lớp 
học

 

  HĐC   



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

192

Làm quen một 
số cách bảo 
quản thực 
phẩm/ thức ăn 
đơn giản.

Một số cách 
bảo quản 
thực phẩm/ 
thức ăn đơn 
giản

Hướng dẫn trẻ 
cách 1 số cách 
bảo quản thực 
phẩm an toàn: 
Che đậy thức ăn 
sau khi nấu chín

 

x

  HĐG   

203

Biết một số loại 
bệnh tật liên 
quan đến ăn 
uống (ỉa chảy, 
sâu răng, suy 
dinh dưỡng, béo 
phì,…)

Một số 
bệnh tật 
liên quan 
đến ăn uống

Tuyên truyền phụ 
huynh một số 
bệnh liên quan 
đến ăn uống: Béo 
phì

 

 

 ĐTT  ĐTT  

206

Biết ích lợi và 
lựa chọn sử 
dụng trang phục 
phù hợp thời 
tiết mùa đông

Ích lợi và 
cách sử 
dụng trang 
phục phù 
hợp thời tiết

 Trao đổi  với trẻ 
về Ích lợi và cách 
sử dụng trang 
phục phù hợp 
thời tiết lạnh

Lớp 
học

 

ĐTT VS-AN   ĐTT

225a.

Biết rèn luyện, 
củng cố các 
nhóm cơ toàn 
thân và sự phối 

Trò chơi 
vận động, 
trò chơi dân 
gian theo 
chủ đề 

Tổ chức cho trẻ 
chơi 1 số trò chơi 
dân gian: Kéo co, 
ném còng….

 

 

   HĐNT  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

hợp khéo léo 
trong vận động 

253

Biết đặc điểm, 
ích lợi , tác hại, 
quá trình phát 
triển và điều 
kiện sống của 
một số loại cây, 
hoa ,quả

Đặc điểm , 
ích lợi , tác 
hại, quá 
trình phát 
triển và 
điều kiện 
sống của 
một số loại 
cây

Tiết học: Tìm 
hiểu về một số 
loại cây

 

x

HĐH+H
ĐNT     

253a

Trẻ biết tên gọi, 
quy trình chế 
biến một số 
món ăn đơn 
giản trong cuộc 
sống hàng ngày.

Ích lợi của 
một số món 
ăn được chế 
biến từ rau, 
củ quả đối 
với đời 
sống của 
con người

Thực hành thao 
tác chế biến món: 
Salad trộn….

 

 

    HĐG

253b

Trẻ biết tên gọi, 
quy trình chế 
biến một số 
món ăn đơn 

Tên gọi, 
đặc điểm, 
ích lợi cách 
tạo màu từ 

Tiết học: Tìm 
hiểu về một số 
loại rau-củ-quả

Lớp 
học

 

    HĐH



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

giản trong cuộc 
sống hàng ngày.

các loại lá, 
rau, củ, quả 
tự nhiên

253c

Trẻ biết kết hợp 
một số loại thực 
phẩm khác nhau 
để tạo ra món 
ăn đơn giản

 kết hợp 
một số loại 
thực phẩm 
khác nhau 
để tạo ra 
món ăn đơn 
giản

Chế biến món 
nộm rau củ  

 

    HĐG

254

 Biết so sánh, 
phân loại  cây, 
hoa, quả theo 2 
- 3 dấu hiệu

So sánh, 
phân loại  
cây, hoa, 
quả theo 2 - 
3 dấu hiệu

Tiết học: Tìm 
hiểu về đặc điểm 
phát triển, ích lợi 
của một số loại 
hoa

Lớp 
học

x

    HĐH

258

Có khả năng tự 
quan sát, phán 
đoán để phát 
hiện được mối 
liên hệ đơn giản 
giữa, cây với 
môi trường 

Quan sát, 
phán đoán 
mối liên hệ 
đơn giản 
giữa cây 
với môi 
trường sống 

Quan sát một số 
cây trong vườn 
trường

Sân 
chơi

 

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

sống và cách 
chăm sóc bảo 
vệ

và cách 
chăm sóc 
bảo vệ

265

Biết thời tiết 
thay đổi theo 
mùa và thứ tự 
các mùa trong 
năm

Quan sát 
thời tiết Quan sát thời tiết  

 

HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

266

Biết được ảnh 
hưởng của thời 
tiết đến sinh 
hoạt của con 
người và  cây 
theo mùa

Sự thay đổi 
trong sinh 
hoạt của 
con người, 
cây theo 
mùa

Tìm hiểu về lễ 
hội mùa xuân 

Sân 
chơi

 

   HĐH  

267

Dự đoán được 
một số hiện 
tượng tự nhiên 
đơn giản sắp 
xảy ra

Dấu hiệu 
dự báo về 
sự xuất hiện 
của một số 
hiện tượng 
tự nhiên 

Quan sát và dự 
đoán về một số 
hiện tượng thiên 
nhiên: Trời nắng, 
gió…

Sân 
chơi

 

 HĐNT  HĐNT  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

280

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích 
lợi của nước với 
đời sống con 
người con và 
cây. Biết Một số 
đặc điểm, tính 
chất của nước 
và hiểu được 
nguyên nhân 
gây ô nhiễm 
nguồn nước và 
cách bảo vệ 
nguồn nước

Tìm hiểu về 
lợi ích của 
nước

Giáo dục trẻ uống 
nước thường 
xuyên  tưới nước 
cho cây

Sân 
chơi

 

VS-AN    VS-AN

295

Chủ động tương 
tác với các bài 
giảng 
Elearning/ phần 
mềm trò chơi 
trên máy tính

Chơi phần 
mềm trò 
chơi/ bài 
giảng 
Elearning 
trên máy 
tính

Cho trẻ chơi một 
số trò chơi trên 
bài giảng E-
;learning

Lớp 
học

 

   HĐG  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

295a

Biết đặc điểm, 
công dụng và 
cách sử dụng 
nguyên vật liệu 
tái chế.

đặc điểm, 
công dụng 
và cách sử 
dụng 
nguyên vật 
liệu tái chế.

Tìm hiểu về chiếc 
lì xì  

 

  HĐH   

295c

Trẻ biết sử dụng 
công cụ đơn 
giản để thử 
nghiệm, quan 
sát, so sánh, dự 
đoán và thảo 
luận về đặc 
điểm, tính chất 
của đối tượng. 

Sử dụng 
công cụ 
đơn giản để 
thử nghiệm, 
quan sát, so 
sánh, dự 
đoán và 
thảo luận về 
đặc điểm, 
tính chất 
của đối 
tượng. 

Dự án: làm bao lì 
xì 

Lớp 
học

 

 HĐG HĐH+
HĐG   

295+.
5b

Trẻ biết gọi tên 
màu, công dụng 
của màu nước, 
biết được sự tan 
của màu trong 

  gọi tên 
màu, công 
dụng của 
màu nước, 
biết được 

HĐG: Pha trộn 
màu nước 

Lớp 
học

 

HĐG     



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

nước, màu sắc 
có thể làm đổi 
màu nước, biết 
được từ những 
màu cơ bản sẽ 
tạo thành những 
màu mới khi 
được trộn lẫn 
vào nhau.

sự tan của 
màu trong 
nước, màu 
sắc có thể 
làm đổi 
màu nước

295+.
5c

Biết thu thập 
thông tin về đối 
tượng bằng 
nhiều cách khác 
nhau: Xem 
sách, tranh ảnh, 
băng hình, trò 
chuyện và thảo 
luận

thu thập 
thông tin về 
đối tượng 
bằng nhiều 
cách khác 
nhau: Xem 
sách, tranh 
ảnh, băng 
hình, trò 
chuyện và 
thảo luận

Trò chuyện về 
ngày Tết  quê em  

 

 HĐH+H
ĐC    

295+1
.5.a

Biết giải quyết 
vấn đề đơn giản 

Giải quyết 
vấn đề đơn 
giản bằng 

 Thí nghiệm: 
Nhuộm màu cho 
lá cải thảo 

      HĐNT



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

bằng các cách 
khác nhau

các cách 
khác nhau

295+2
.5.a

Biết nhận xét, 
thảo luận về đặc 
điểm, sự khác 
nhau, giống 
nhau của các 
đối tượng được 
quan sát

 nhận xét, 
thảo luận về 
đặc điểm, 
sự khác 
nhau, giống 
nhau của 
các đối 
tượng được 
quan sát

 HDNT:QS: 
Quang cảnh sân 
khấu trang trí đón 
tết.

   HĐNT    

311

Biết được chữ 
số, số lượng, số 
thứ tự trong 
phạm vi 8

Các chữ số, 
số lượng và 
số thứ tự 
trong phạm 
vi 8

Dạy trẻ nhận biết 
nhóm có số lượng 
trong phạm vi 8, 
nhận biết số 8

Lớp 
học

x

HĐH+H
ĐG HĐC    

319

Có khả năng so 
sánh số lượng 
của ba nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 8 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 

So sánh số 
lượng của 
ba nhóm 
đối tượng 
trong phạm 
vi 8 bằng 

Trò chơi : So 
sánh số lượng của 
3 nhóm đối tượng Lớp 

học

x

 HĐG    



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

được kết quả: 
bằng nhau, 
nhiều nhất, ít 
hơn, ít nhất

các cách 
khác nhau 

330  Biết thêm bớt  
trong phạm vi 8

Thêm bớt 
trong phạm 
vi 8

Tiết học: Day trẻ 
thêm bớt  trong  
phạm vi 8

Lớp 
học

 
 HĐH+H

ĐG    

330

Biết tách một 
nhóm đối tượng 
trong phạm vi 8 
thành hai nhóm 
bằng ít nhất 2 
cách và so sánh 
số lượng của 
các nhóm. 

_   tách 
nhóm  đối 
tượng thành 
2 nhóm nhỏ 
hơn  trong 
phạm vi 8

Tiết học : Số 8( 
Tiết 3)

Lớp 
học

x

    HĐH+
HĐG

 350

 Sử dụng được 
một số dụng cụ 
để đo, đong và 
so sánh, nói kết 
quả (3 đối 
tượng)

Đo độ dài 
một vật 
bằng các 
đơn vị đo 
khác nhau

Đo độ dài một vật 
bằng các đơn vị 
đo

Lớp 
học

x

   HĐH+
HĐG

 



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

 353

 Biết thu thập 
thông tin và tạo 
ra biểu đồ, đồ 
thị đơn giản 
(VD: biểu đồ về 
thời tiết, chiều 
cao cây,…)

Tạo biểu 
đồ, đồ thị 
đơn giản

Hướng dẫn trẻ tạo 
biểu đồ về quá 
trình phát triển 
của cây

 

 

HĐG     

375
Gọi được tên 
các tháng trong 
năm theo thứ tự

 tên các 
tháng trong 
năm theo 
thứ tự

Trò chuyện về 
các tháng trong 
năm

Lớp 
học

x

    ĐTT

376
Gọi được tên 
các mùa trong 
năm theo thứ tự

Nhận biết 
các mùa 
trong năm 
theo thứ tự

 HDNT: Trò 
chuyện quan sát 
thời tiết mùa 
xuân.

Lớp 
học

x

    HĐG

391

Kể được một số 
địa điểm công 
cộng gần gũi 
nơi trẻ sống

Một số địa 
điểm công 
cộng gần 
gũi

Trò chuyện về 
một số địa điểm 
điểm công cộng : 
Khu vui chơi, nhà 
hát lớn…

Lớp 
học

 

  HĐC   



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

 399

 Kể được tên và 
hoạt động nổi 
bật của một số 
lễ hội, sự kiện 
văn hóa địa 
phương

Tên và hoạt 
động nổi 
bật của một 
số lễ hội, sự 
kiện văn 
hóa địa 
phương

Tiết học: Tìm  
hiểu Một số lễ 
hội mùa xuân
 

Lớp 
học

 

   HĐH+
HĐG  

 413

 Có khả năng 
nghe hiểu và 
thực hiện được 
các hướng dẫn 
bằng lời trong 
các hoạt động 
cá nhân, tập thể 
để hoàn thành 
nhiệm vụ

Nghe hiểu 
làm theo 
các hướng 
dẫn khi đi 
thăm quan

Tổ chức cho trẻ 
đi thăm quan lễ 
hội

Ngoà
i nhà 
trườn
g

 

   TQDN  

 

Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe kể 
chuyện về 
chủ đề thực 
vật

Tiết học: Truyện 
cây tre trăm đốt  

 

HĐH+H
ĐG     



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

425

Kể rõ ràng, có 
trình tự về sự 
việc, hiện tượng 
nào đó để người 
nghe có thể hiểu 
được

 Kể rõ ràng, 
có trình tự 
về sự việc, 
hiện tượng 
nào đó để 
người nghe 
có thể hiểu 
được

Kể rõ ràng, có 
trình tự về sự 
việc, hiện tượng 
nào đó để người 
nghe có thể hiểu 
được

 

 

   HĐC  

428

Sử dụng được 
các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm phù 
hợp với ngữ 
cảnh

Sử dụng 
các từ chỉ 
sự vật, hoạt 
động, đặc 
điểm phù 
hợp với ngữ 
cảnh

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng một số từ: 
Lễ hội, mùa 
xuân,…

Ngoà
i nhà 
trườn
g

 

    HĐC

431

Biết bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của 
bản thân một 
cách rõ ràng, dễ 
hiểu bằng các 
câu đơn, câu 
ghép khác nhau

  bày tỏ tình 
cảm, nhu 
cầu và hiểu 
biết của bản 
thân một 
cách rõ 
ràng, dễ 
hiểu bằng 

 bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu 
biết của bản thân 
một cách rõ ràng, 
dễ hiểu bằng các 
câu đơn, câu ghép 
khác nhau

 

 

  HĐG   



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

các câu 
đơn, câu 
ghép khác 
nhau

Tiết học:Thơ: 
Hoa kết trái, Tết 
đang vào nhà 

Lớp 
học

x

 HĐH+H
ĐC   HĐH+

HĐC

 435

Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện. Có khả 
năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

Làm quen 
với một số 
bài thơ,  
đồng dao, 
ca dao phù 
hợp chủ đề 

Tiết học: Đồng 
dao về củ

HĐH+
HĐC

 438

 Kể lại được nội 
dung chuyện/sự 
việc đã được 
nghe theo trình 
tự nhất định

Kể lại 
chuyện/ sự 
việc đã 
được nghe 
theo trình 
tự

Hướng dẫn trẻ kể 
lại trình tự sự 
việc

Lớp 
học

 

HĐC     

444 Biết sử dụng 
các từ biểu thị 

sử dụng các 
từ biểu thị 

sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ      HĐC  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

sự lễ phép, lịch 
sự  phù hợp với 
tình huống 
trong giao tiếp

sự lễ phép, 
lịch sự  phù 
hợp với tình 
huống trong 
giao tiếp

phép, lịch sự  phù 
hợp với tình 
huống trong giao 
tiếp

447

Biết tự điều 
chỉnh giọng nói 
phù hợp với 
ngữ cảnh

Điều chỉnh 
giọng nói 
phù hợp với 
ngữ cảnh

Trò chơi: người 
bán hàng vui tính

Lớp 
học

 

HĐG     

 455
Biết tự chọn 
sách để "đọc" 
và xem 

Tự chọn 
sách để 
"đọc" và 
xem

 Hướng dẫn trẻ 
Tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Lớp 
học

 

  HĐG   

463
Biết "Đọc" 
truyện qua các 
tranh vẽ. 

Đọc" truyện 
qua các 
tranh vẽ. 

Tổ chức cho trẻ 
kể chuyện theo 
tranh

Lớp 
học  

HĐG     

475

Có khả năng 
nhận dạng các 
chữ b,d đ trong 
bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ 
in thường, in 
hoa

 nhận dạng 
các chữ b-
d-đ trong 
bảng chữ 
cái Tiếng 
Việt, chữ in 

Tiết học: + Nhóm 
chữ cái b - d - đ 

Lớp 
học

x

   
HĐH+
HĐG+
HĐC

 



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

thường, in 
hoa

476

Có khả năng 
nhận dạng các 
chữ l,m ,n  
trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, 
chữ in thường, 
in hoa

 nhận dạng 
các chữ 
l,m,n trong 
bảng chữ 
cái Tiếng 
Việt, chữ in 
thường, in 
hoa

Tiết học:  Nhóm 
chữ cái n - l - m( 

Lớp 
học

x

  
HĐH+
HĐG+
HĐC

  

484.5a

Biết sao chép 
một số kí hiệu, 
chữ cái, tên của 
mình

 
Trò chơi:  tô Đồ 
các chữ cái: b,d,đ, 
m, n,l

Lớp 
học

x

  HĐG HĐG HĐG

501

Có khả năng đề 
xuất trò chơi và 
hoạt động thể 
hiện sở thích 
của bản thân

Tự lựa chọn 
trò chơi, 
phân vai 
chơi, lựa 
chọn vật 
liệu chơi, 

HĐG: Phân vai 
các bạn trong 
nhóm chơi

Lớp 
học

 

  HĐG   



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

thực hiện 
vai trò 
trong nhóm 
chơi. 

506

Có khả năng tự 
làm được một 
số việc đơn giản 
trong sinh hoạt 
hàng ngày

Vắt nước 
cam

Tiết học: dạy trẻ 
vắt nước cam

Lớp 
học

x

    
HĐH+
HĐG+
HĐC

525

Cố gắng tự hoàn 
thành đến cùng 
công việc được 
giao có sự giám 
sát của giáo 
viên. Tự nhận 
xét được mức 
độ hoàn thành 
công việc. Biết 
thể hiện sự vui 
thích khi hoàn 
thành công việc

Thực hiện 
công việc 
theo sự 
phân công 
và giám sát 
của cô giáo

Hướng dẫn trẻ 
thực hiện công 
việc trong lớp và 
lớp và nhận xét 
về mức  độ hoàn 
thành của mình

Lớp 
học

 

     



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

531

Nhận biết được 
biểu lộ cảm xúc 
vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, 
ngạc nhiên, xấu 
hổ của bản thân 
và của người 
khác

Bày tỏ tình 
cảm phù 
hợp với 
trạng thái 
cảm xúc 
của người 
khác trong 
các tình 
huống giao 
tiếp khác 
nhau.

Trò chuyện về 
cảm xúc của trẻ 
khi được đi chơi, 
Tham gia hội chợ 
xuân

Lớp 
học

 

    HĐC

 542

 Một vài cảnh 
đẹp di tích lịch 
sử, lễ hội và 
một vài nét văn 
hóa truyền 
thống của quê 
hương đất nước.

 
Biết một 
vài cảnh 
đẹp di tích 
lịch sử, lễ 
hội và một 
vài nét văn 
hóa truyền 
thống của 
địa phương 
.

Tham quan Từ 
Lương Xâm

Ngoà
i nhà 
trườn
g

x

   HĐTN  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

543

Biết được các 
kỳ nghỉ lễ trong 
năm và một số 
nét văn hóa nổi 
bật của một số 
nước khác nhau 
trên thế giới 

Các kỳ nghỉ 
lễ trong 
năm và một 
số nét văn 
hóa nổi bật 
của một số 
nước khác 
nhau trên 
thế giới 

Trò chuyện về kỳ 
nghỉ tết 

Lớp 
học

 

   HĐC  

552

Có thói quen 
chào hỏi, cảm 
ơn, xin lỗi và 
xưng hô lễ phép 
với người lớn

Lời nói và 
cử chỉ lễ 
phép, lịch 
sự trong 
giao tiếp

Dạy trẻ biết nói 
và có cử  chỉ lễ 
phép lịch sự trong 
giao tiếp

Lớp 
học

 

 ĐTT  ĐTT  ĐTT   

558

Biết thể hiện sự 
thân thiện, đoàn 
kết với bạn bè 
và chấp nhận sự 
phân công của 
nhóm bạn và 
người lớn

Dạy trẻ 
nhận biết vị 
trí và trách 
nhiệm của 
mình trong 
lớp

 thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết 
với bạn bè và 
chấp nhận sự 
phân công của 
nhóm bạn và 
người lớn

 Lớp 
học

 

 HĐG    



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

564

Biết quan tâm, 
chia sẻ, giúp đỡ 
bạn. Sẵn sàng 
thực hiện nhiệm 
vụ đơn giản 
cùng người 
khác.

Quan tâm, 
chia sẻ, 
nhường 
nhịn, giúp 
đỡ bạn.

Quan tâm, chia 
sẻ, nhường nhịn, 
giúp đỡ bạn.

 

 

 VS-AN  VS-
AN 

 VS-
AN

VS-AN

568 Thích chăm sóc 
, cây

Bảo vệ, 
chăm sóc 
cây

Trò chuyện: cách 
chăm sóc cây

Sân 
chơi  

HĐNT    HĐNT

572.4.
5a

Trẻ bước đầu 
biết sử dụng đồ 
dùng công nghệ

Trẻ bước 
đầu biết sử 
dụng đồ 
dùng công 
nghệ

Hướng dẫn trẻ sử 
dụng 1 số đồ 
dùng công nghệ: 
Điện thoại, ipad

 

 

HĐG   HĐG  

 578

 Biết thể hiện 
thái độ tán 
thưởng, tự 
khám phá, bắt 
chước âm 
thanh, dáng 
điệu và sử dụng 
các từ gợi cảm 

ngắm nhìn 
vẻ đẹp nổi 
bật của các 
sự vật, hiện 
tượng trong 
thiên nhiên, 
cuộc sống 

Tổ chức cho trẻ 
quan sát khuôn 
viên vườn cây 
của trường, vườn 
hoa

Sân 
chơi

 

 HĐNT   HĐTN



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

nói lên tình cảm 
khi nghe âm 
thanh gợi cảm, 
các bài hát, bản 
nhạc và ngắm 
nhìn vẻ đẹp của 
các sự vật, hiện 
tượng trong 
thiên nhiên, 
cuộc sống và 
tác phẩm nghệ 
thuật
 

và tác phẩm 
nghệ thuật

579

Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ 
tay, nhún nhảy, 
lắc lư, thể hiện 
động tác minh 
họa) theo bài 
hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc 

ghe bài hát, 
bản nhạc; 
thơ, đồng 
dao, ca dao, 
tục ngữ; kể 
chuyện phù 
hợp với độ 
tuổi và chủ 
đề thực 
hiện

Tổ chức  cho trẻ 
Nghe một số bài 
về tết mùa xuân: 
Hoa lá mùa xuân, 
chúc tết, hoa 
thơm bướm lượn, 
vườn cây của ba

Lớp 
học

 

HĐC  ĐTT  HĐC



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; 
thích nghe kể 
câu chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

 580

 Thích thú, 
ngắm nhìn và 
biết sử dụng các 
từ gợi cảm nói 
lên cảm xúc của 
mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về 
màu sắc, hình 
dáng, bố cục…) 
của tác phẩm 
tạo hình

nói cảm 
nhận về vẻ 
đẹp nổi bật 
của tác 
phẩm tạo 
hình

Hướng dẫn trẻ 
nhận xét tác 
phẩm nghệ thuật

Lớp 
học

 

HĐC HĐC    

 585

 Thích nghe và 
nhận ra sắc thái 
(vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) 

Nghe một 
số bản nhạc 
về mùa 
xuân

cho trẻ nghe một 
số bản nhạc cổ 
điển nhẹ nhàng

Lớp 
học

 

HĐC VS-AN VS-AN  VS-
AN VS-AN



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

của các bài hát, 
bản nhạc

 588

 Biết hát đúng 
giai điệu, lời ca, 
hát diễn cảm 
phù hợp với sắc 
thái, tình cảm 
của bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử 
chỉ…

Cảm nhận  
sắc thái vui 
buồn  của 
bài hát, bản 
nhạc

Tổ chức cho trẻ 
nghe 1 số bản 
nhạc nước ngoài 
nhẹ nhàng

 

 

  HĐC  

 

588

Biết hát đúng 
giai điệu, lời ca, 
hát diễn cảm 
phù hợp với sắc 
thái, tình cảm 
của bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ, cử 
chỉ…

Hát đúng 
giai điệu, 
lời ca và thể 
hiện sắc 
thái, tình 
cảm của bài 
hát

Dạy hát: Bé chúc 
tết                                                                                                                                  
Dạy hát: Em yêu 
cây xanh

Lớp 
học

x

HĐH+H
ĐG

HĐH+H
ĐG+HĐ
C

   

591
Có khả năng 
vận động nhịp 
nhàng phù hợp 

Sử dụng 
các dụng cụ 
gõ đệm 

Vỗ đệm  theo 
nhịp bài hát: 
Chúc tết

Lớp 
học x

  
HĐH+
HĐG+
HĐC

  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

với sắc thái, 
nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc 
với các hình 
thức (vỗ tay 
theo các loại tiết 
tấu, múa)

theo phách, 
nhịp, tiết 
tấu

594

Biết phối hợp 
và lựa chọn các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật 
liệu thiên nhiên 
để tạo ra sản 
phẩm

Lựa chọn, 
phối hợp 
các nguyên 
vật liệu tạo 
hình, vật 
liệu trong 
thiên nhiên, 
phế liệu để 
tạo ra các 
sản phẩm

Trò chơi: Làm 
hoa , rau, củ

Lớp 
học

 

 HĐG    HĐC

597

Biết phối hợp 
các kĩ năng vẽ 
để tạo thành bức 
tranh có màu 
sắc hài hòa, bố 
cục cân đối.

-Vẽ một số 
loại rau

-Vẽ một số loại 
rau, củ

Lớp 
học

 

    HĐH+
HĐG



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

 601

Biết phối hợp 
các kỹ năng cắt, 
xé dán để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân 
đối

Xé dán 
vườn cây

HĐG: Xé dán 
vườn cây
HĐH: Xé dán 
vườn hoa

Lớp 
học

 

 HĐG   HĐH+
HĐG

601.4.
5a

Biết gấp giấy 
hình vuông, chữ 
nhật…thành các 
hình, sản phẩm 
đơn giản

gấp giấy 
hình vuông, 
chữ 
nhật…thàn
h các hình, 
sản phẩm 
đơn giản

Gấp hình bánh 
chưng

Lớp 
học

 

 HĐC    

601.5
b

Biết đan những 
vật đơn giản từ 
các nguyên vật 
liệu khác nhau.

Đan những 
vật đơn 
giản từ các 
nguyên vật 
liệu khác 
nhau.

Hướng dẫn trẻ tập 
đan nong giấy

Lớp 
học

 

   HĐC  

604
Biết phối hợp 
các kĩ năng nặn 
để tạo thành sản 

-Nặn một 
số loại quả

Tiết học: Nặn 
mâm ngũ quả 
ngày tết

Lớp 
học  

   HĐH+
HĐG  



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

phẩm có bố cục 
cân đối

609
Biết pha trộn 
màu để tạo ra 
màu mới

Pha trộn 
màu nước

Trò chơi: Vườn 
hoa nhiều màu 
sắc

Lớp 
học

 

    HĐG

612

Biết nhận xét 
các sản phẩm 
tạo hình về màu 
sắc, hình dáng, 
bố cục

Nhận xét 
sản phẩm 
tạo hình về 
màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét 
và bố cục

Dạy trẻ Nhận xét 
sản phẩm tạo 
hình về màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét và bố 
cục

Lớp 
học

 

  HĐG   

616

Có khả năng tự 
nghĩ ra các hình 
thức để tạo ra 
âm thanh, vận 
động, hát theo 
các bản nhạc, 
bài hát yêu 
thích

Tự nghĩ ra 
các hình 
thức để tạo 
ra âm 
thanh, vận 
động theo 
các bài hát, 
bản nhạc 
yêu thích

Trò chơi: Âm 
thanh vui nhộn

Lớp 
học

 

HĐG  HĐG   



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

 622

Có khả năng 
tìm kiếm, lựa 
chọn các dụng 
cụ, nguyên vật 
liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

Làm đồ 
chơi

TC: Làm một số 
đồ chơi trong chủ 
đề

Lớp 
học

x

   HĐG  

623

Có khả năng nói 
lên ý tưởng và 
tạo ra các sản 
phẩm tạo hình 
theo ý thích

Nói lên ý 
tưởng tạo 
hình của 
mình

Hướng dẫn trẻ 
Nói lên ý tưởng 
tạo hình của mình

Lớp 
học

 

  HĐG   

625
Biết đặt tên cho 
sản phẩm tạo 
hình

Đặt tên cho 
sản phẩm 
tạo hình của 
mình

Hướng dẫn trẻ 
Đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình 
của mình

Lớp 
học

 

 HĐG    

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   31 34 32 33 42

  Trong đó: - Đón trả trẻ   3 3 2 2 3
 - Thể dục sáng   1 1 1 1 1
  - Hoạt động góc   13 10 11 12 10
  Hoạt động góc   10 9 10 9 7



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

  Hoạt động học + Hoạt động góc   3 1 1 3 3
 - Hoạt động ngoài trời   5 6 3 5 6
  - Hoạt động ngoài trời   3 5 2 4 4

  
Hoạt động học + Hoạt động 
ngoài trời   2 1 1 1 2

  - Vệ sinh - ăn ngủ   2 3 3 2 4
  - Hoạt động chiều   4 7 7 5 7
  - Hoạt động chiều   4 4 5 4 5

  
 Hoạt động chiều + Hoạt động 
góc   0 0 0 0 0

  
- Hoạt động học + Hoạt động 
góc + Hoạt động chiều   0 1 2 1 1

  
- Hoạt động học + Hoạt động 
chiều   0 2 0 0 1

 Hoạt động học trải nghiệm   0 0 0 0 0
  - Tham quan dã ngoại   0 0 0 1 0
  - Hoạt động trải nghiệm   0 0 0 1 1
 - Hoạt động lễ hội   0 0 0 0 0

 - Hoạt động học   5 5 5 5 10
  Giờ thể chất   1 1 1 1 2
  Giờ nhận thức    2 2 2 1 3



CHỦ ĐỀ: 
"Thực vật- tết mùa xuân"

 
tt
 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung 
chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ 
đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

Mục 
tiêu, 
nội 
dung 
cốt 
lõi
 
 

Nhánh 1
Cây 
Xanh 
Quanh 
Bé

Nhánh 2 
Ngày 
Tết quê 
em

Nhánh 
3
Làm 
bao lì 
xì

Nhánh 
4
  Lễ hội 
mùa 
xuân

Nhánh 
5
Một số 
loại 
rau- củ- 
quả 

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh ( 
Nếu có)

  Giờ ngôn ngữ   1 1 1 1 2
  Giờ TCKNXH   0 0 0 1 1

  Giờ thẩm mỹ   1 1 1 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)
Cây xanh quanh bé

1
Từ  6/1 đến 10/1/2025

Vũ Thị Hương Giang 

Ngày tết quê em 1 Từ 13/1-17/1/2025 Lương Thị Nhiều  

Dự án: Làm bao lì xì 1 (Từ 20/1- 24/1/2025)  
Vũ Thị Hương Giang

Lễ hội mùa xuân 1 Từ 3/2- 7/2/2025 Lương Thị Nhiều  

Một số loại rau- củ-quả 2 Từ 10/2- 21/2/2025
Vũ Thị Hương Giang

Lương Thị Nhiều  



III. CHUẨN BỊ:

Nhánh “Cây Xanh” Nhánh “Ngày tết quê 
em”

Dự án: Làm bao lì xì Nhánh “- Lễ hội Mùa 
xuân”

Nhánh “Một số loại 
rau-củ- quả”

Giáo 
viên

- Xây dựng kế hoạch 
bài soạn chủ đề 
nhánh
- Tạo môi trường theo 
chủ đề
+ Xây dựng các góc 
chơi, nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số 
hình ảnh về chủ đề.

+ Một số tranh ảnh về 
cây Xanh, đồ chơi 
các góc.
+ Chuẩn bị các nội 
dung tuyên truyền  về 
chủ đề
+Chuẩn bị băng đài , 
bài hát về chủ điểm.
- Chuẩn bị đồ dùng 
cho các tiết học trong 
chủ đề

- Thiết kế môi trường 
hoạt động theo chủ đề 
nhánh “Bé vui đón 
tết”:
+ Chuẩn bị một số hình 
ảnh, lô tô về hoạt động 
ngày tết: Bé đi chúc 
tết, nhận lì xì đầu năm, 
trò chơi dân gian, 
video học liệu (Gói 
bánh chưng, trò chơi 
dân gian...)
+ Chuẩn bị nguyên học 
liệu: giấy bìa, màu 
nước, cát màu, ống 
mút....
+ Trao đổi, tuyên 
truyền với phụ huynh 
về nội dung chủ đề cần 
dạy trẻ(ý nghĩa ngày 
tết, một số hoạt động, 
món ăn, trò chơi, trang 
phục...có trong ngày 
tết).

-Xây dựng kế hoạch 
thực hiện chủ đề, dự án
-Tạo môi trường theo 
chủ đề, dự án
+ Xây dựng các góc 
chơi, nội dung chơi.
+ Bổ sung câu đối, tranh, 
ảnh tết để trang trí góc 
gia đình, lì xì...
+ Góc xây dựng: Bổ sung 
bộ cây hoa đào giả (có 
các chi tiết rời để ghép); 
+ Góc nghệ thuật: Cành 
cây khô, lá chuối gói 
bánh chưng.....
- Tải nhạc bài hát: Tết à 
tết ơi,
Sắp đến tết rồi, Bé đón tết 
sang, Ngày tết quê em….
- Tải video:Một số video 
hướng dẫn làm bao lì xì .

- Thiết kế môi trường 
hoạt động theo chủ đề 
nhánh “Lễ hội mùa 
xuân”:
+ Chuẩn bị các nguyên 
học liệu, đồ dùng dạy 
học và tâm thế thực hiện 
của cô và trò.
+ Hình ảnh, video một số 
lễ hội nổi tiếng (Giỗ tổ 
Hùng Vương, Chọi 
trâu...)
+ Hình ảnh, video rước 
kiệu, dâng hương của lễ 
hội tại địa phương (Lễ 
hội Từ Lương Xâm).
- Xây dựng kế hoạch, xin 
ý kiến chỉ đạo của nhà 
trường cho trẻ đi trải 
nghiệm tại Đền thờ Đức 
vương Ngô Quyền.
- Trao đổi, mời phụ 
huynh tham gia hoạt 
động trải nghiệm với trẻ.

- Lên kế hoạch soạn 
bài chi tiết, nghiên 
cứu sách tài liệu về 
chủ đề. Lên kế hoạch 
cho trẻ thăm quan 
khám phá vườn rau 
gần trường.
- Sưu tầm các bài hát, 
bài thơ, câu truyện, ca 
dao, đồng dao nói về 
chủ đề để dạy trẻ.
- Tạo môi trường các 
góc chơi phù hợp với 
chủ đề nhánh: Một số 
loại rau, quả.
- Tranh ảnh một số 
loại rau, quả.
- Chuẩn bị sách báo 
tranh ảnh về một số 
loại rau,quả để trẻ cắt 
dán làm album.
- Bổ xung thêm các 
nguyên học liệu, giấy 
vẽ, giấy màu, kéo, hồ 



Nhánh “Cây Xanh” Nhánh “Ngày tết quê 
em”

Dự án: Làm bao lì xì Nhánh “- Lễ hội Mùa 
xuân”

Nhánh “Một số loại 
rau-củ- quả”

- Trang trí các góc 
chơi, hành lang....theo 
chủ đề tết cổ truyền.
- Trao đổi, mời phụ 
huynh đến tham gia 
giờ học của lớp
- Động viên khích lệ 
trẻ tham gia các hoạt 
động, tích cực chủ 
động.

dán, lá cây, vải vụn, 
hột hạt...
- Chuẩn bị sách báo 
tranh ảnh về một số 
loại rau, củ, quả để trẻ 
cắt dán làm album.
- Tuyên truyên truyền 
trên bảng tin của lớp 
các nội dung học  
trong nhánh rau,quả 
đến phụ huynh.

 - Chuẩn bị các 
điều kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước 
uống, vệ sinh sắp xếp 
phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức 
các hoạt động 
giáo  dục trẻ trong 
lớp

 - Chuẩn bị các điều 
kiện về vệ sinh chăm 
sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức các 
hoạt động giáo  dục trẻ 
trong lớp

 - Chuẩn bị các điều kiện 
về vệ sinh chăm sóc: 
Nước uống, vệ sinh sắp 
xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các 
hoạt động giáo  dục trẻ 
trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện 
về vệ sinh chăm sóc: 
Nước uống, vệ sinh sắp 
xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các 
hoạt động giáo  dục trẻ 
trong lớp

 - Chuẩn bị các điều 
kiện về vệ sinh chăm 
sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng 
nhóm
- Phối hợp tổ chức 
các hoạt động 
giáo  dục trẻ trong 
lớp

Nhà 
trường

- Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn

- Duyệt nội dung 
chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn

- Phê duyệt kế hoạch, 
cung cấp nguyên học 
liệu cho cô và trẻ hoạt 



Nhánh “Cây Xanh” Nhánh “Ngày tết quê 
em”

Dự án: Làm bao lì xì Nhánh “- Lễ hội Mùa 
xuân”

Nhánh “Một số loại 
rau-củ- quả”

-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ 
đề

-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ đề

-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo 
môi trường theo chủ đề

-Tư vấn góp ý vào kế 
hoạch hoạt động, tạo môi 
trường theo chủ đề

động: đồ chơi, tranh 
ảnh... theo chủ đề
- Tuyên truyền trên 
loa phát thanh măng 
non, bảng tin của 
trường về chủ đề trẻ 
đang học.
- Liên hệ và đề xuất 
với ban quản lý cho 
trẻ trải nghiệm tại 
Đền thờ Đức vương 
Ngô Quyền.

Phụ 
huynh

- Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu 
về phương tiện giao 
thông đường bộ- 
đường sắt

-Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về 
một số loại rau, củ, quả 
gần gũi: Đặc điểm, 
công dụng, các món 
ăn…. Giáo dục trẻ ăn 
rau củ, quả trong các 
bữa ăn

--Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về  
đặc điểm , những đồ 
dùng, nguyên liệu làm 
chiếc bao lì xì

Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về 
ngày tết

-Ủng hộ nguyên học 
liệu thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu 
về mùa xuân và lễ hội 
Từ Lương Xâm, lễ 
hội mùa xuân

Trẻ - Đi học đúng giờ 
đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày
- Chuẩn bị một số đồ 
dùng cho hoạt động ở 
lớp

- Xem các hình ảnh về 
các loại rau, củ ,quả. 
Một số món ăn chế 
biến từ rau củ quả
- Chuẩn bị tâm thế để 
sẵn sàng khám phá.

- Đi học đúng giờ đảm 
bảo chế độ sinh hoạt 
hàng ngày

- Đi học đúng giờ 
đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

1 Đón trẻ

- Trẻ trò chuyện về mùa xuân, ngày tết cổ truyền, một số lễ hội lớn trong và ngoài địa phương...
+ Sự thay đổi của thời tiết, cây cối, hoa lá...
+ Không khí đón tết, các hoạt động, món ăn...diễn ra trong ngày tết.
+ Thời gian, các hoạt động, trò chơi....diễn ra trong lễ hội.
-  Nghe và hưởng ứng theo giai điệu của  các bài hát, bản nhạc, đồng dao, ca dao, tục ngữ... phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề tết mùa xuân (Ngày tết quê em, hoa đào hoa mai, vè chúc tết…)
- Lắng nghe và trả lời các câu hỏi về chủ điểm Tết và mùa xuân: (Cây cối, thời tiết, hoa quả, các hoạt 
động, món ăn, lễ hội có trong mùa xuân, ngày tết nguyên đán…
-  Trò chuyện và sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa"… trong giao tiếp:
+ Biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn…
+ Khi được hỏi thì biết sử dụng từ biểu thị sự lễ phép “Dạ”, “Thưa”, “Vâng ạ”…trong giao tiếp
-  Rèn trẻ những lời nói lịch sự trong giao tiếp (Biết cám ơn khi được lì xì, biết chào hỏi, dành những lời 
chúc tốt đẹp khi đi chúc tết, giao tiếp với mọi người…)
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề trẻ đang thực hiện, một số bệnh thường gặp và cách phòng bệnh khi 
thời tiết giao mùa:
+ Trao đổi chủ đề trẻ đang thực hiện (Chủ đề Tết – mùa xuân), một số bệnh giao mùa trẻ thường gặp và 
cách phòng bệnh (Viêm đường hô hấp, sởi,…) thông qua bảng tuyên truyền của lớp, phát thanh măng 
non của trường hoặc trao đổi trực tiếp với phụ huynh...
- Trao đổi với phụ huynh chế độ ăn đối với một số trẻ SDD, béo phì.
+ Trao đổi trực tiếp, gián tiếp (gọi điện, zalo…) tình hình sức khỏe của trẻ cho phụ huynh biết.
+ Đối với trẻ béo phì cần có chế độ ăn khoa học: Tăng cường ăn cá, hải sản, rau xanh kết hợp với các bài 
tập thể dục, thể thao…
+ Đối với trẻ suy dinh dưỡng cần theo dõi biểu đồ tăng trưởng, ăn đầy đủ các chất, thường xuyên thay 
đổi thực đơn để kích thích nhu cầu ăn của trẻ…
- Tuyên truyền phụ huynh phối hợp thực hiện dự án Steam: Ủng hộ nguyên vật liệu, cung cấp kiến thức 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

cho trẻ, dự xem sản phẩm của trẻ.
- Tuyên truyền về sản phẩm của dự án 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về chủ đề đang thực hiện.
- Tổ chức cho trẻ Vận động theo nhịp bài hát về chủ đề:  quả, em yêu cây xanh, vườn cây của ba…

2 Thể dục sáng

- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh chéo 2 tay ra trước, sau
- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao chân bước dang phải sang trái
- Chân: Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang
- Bật: Nhảy chân sáo)
- Tập ghép với bài “ Em yêu cây xanh”, “ Tết đến rồi”
- Hồi tĩnh:Làm chim bay nhẹ nhàng

Nhánh 1

- Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Tìm hiểu 

về đặc điểm phát 
triển, ích lợi của 
một số loại cây

- Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi thay 
đổi hướng theo hiệu 
lệnh 

- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:
Truyện Sự tích cây 
tre trăm đốt  

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:  Dạy trẻ 
nhận biết nhóm có số 
lượng trong phạm vi 
8, nhận biết số 8

- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:  Dạy 
hát: Em yêu cây 
xanh 

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 2
 

-   Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Trò 
chuyện về ngày tết 
quê em 

-   Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: 

Chuyền, bắt bóng 
qua đầu chuyển 
ra sau lưng hoặc 
ra phía trước

Lĩnh vực: PTNN-   

Thơ : Tết đang vào  
nhà 

-   Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Số 8( tiết 
2)

-   Lĩnh vực: PTTM
 Tên HĐH:  Dạy 
hát: Bé chúc tết  



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 3

-   Lĩnh vực: PTNT
-   Tên HĐH: Tìm 

hiểu về chiếc lì 
xì

-   Lĩnh vực: PTTC
-  Tên HĐH: Ném 

trúng đích đứng 
ở khoảng cách xa 
2m, cao 1,5m, 
đường kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 tay

-   Lĩnh vực: PTTM 
Tên HĐH :Vỗ 
đệm  theo nhịp 
bài hát: Chúc tết

 - Lĩnh vực: PTNN

-Tên HĐH: Nhóm 
chữ cái n - l - m

- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:  Làm 
bao lì xì  

Nhánh 4

-   Lĩnh vực: 
PTTCKN-XH

-    Tên HĐH: Tìm 
hiểu về một số lễ 
hội mùa xuân  

-   Lĩnh vực: PTTC
-Tên HĐH: Chạy 

thay đổi hướng 
vận động tốc độ 
theo đúng hiệu 
lệnh

- Lĩnh vực: PTNN
-Tên HĐH: Nhóm 

chữ cái b-d-đ 

 - Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: Đo độ 
dài của một vật bằng 
các đơn vị đo  

-   Lĩnh vực: PTTM 
Tên HĐH:  Nặn 
mâm ngũ quả 
ngày tết

Nhánh 5

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:Tìm 

hiểu về một số 
loại  rau – củ- quả 

- Lĩnh vực: PTTC
- -Tên HĐH: Bật 

tách chân qua 7 ô

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:Số 8( 

tiết 3)

- Lĩnh vực: PTNN: 
Tên HĐH: Đồng 
dao về củ 

- Lĩnh vực: PTTM
-  Tên HĐH:  Vẽ 

một số loại rau, củ 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH:Tìm 
hiểu về một số loại 
hoa  

- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: Chạy và 

vượt qua 2-3 
chướng ngại vật

- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH:Thơ: 

Hoa kết trái

- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH:  Xé dán 

vườn hoa 

- Lĩnh vực: PTTC- 
KNXH 
- Tên HĐH : Dạy 
trẻ vắt nước cam

Nhánh 1

- QS: Thời tiết 
trong ngày
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

Chơi tại phòng thể 
chất 

 Cùng nhau nhặt lá 
xếp hình theo ý 
thích 
- TCVĐ:  Lá và gió.
 Chơi tự do: 
Chơi khu vực góc 
thiên nhiên của lớp ( 
Bổ xung: Mang 
thêm bộ dụng 
cụ  chăm sóc cây.

Quan sát: Gieo hạt 
và theo dõi quá trình 
phát triển của cây từ 
hạt
- TCVĐ: Đá cầu
- Chơi tự do

- Vẽ phấn trên sân 
theo ý thích 
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do

Nhánh 2

- QS: Cây hoa đào
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

-Chơi tại phòng thể 
chất 

- QS: Cây hoa đồng 
tiền
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

- QS: Cây hoa bỏng
- TCVĐ: mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

- QS: Quang cảnh 
sân khấu trang trí 
đón tết.
- TCVĐ: Trời nắng, 
trời mưa.
.

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 3

- QS: Thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
Chơi tự do.

 Chơi tại phòng thể 
chất 

- TN: Gieo hạt đỗ
- ND: Trẻ cùng cô 
gieo hạt và quan sát 
sự phát triển mầm 
cây, với 2 cách: 

- QS: Cây bưởi
Tc: Bánh xe quay 

- QS: Cây hoa đồng 
tiền
- TC: kéo co
-  Chơi tự do



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Gieo hạt vào đất và 
đặt hạt đỗ vào đĩa có 
bông gòn ngấm 
nhiều nước.

Nhánh 4

- QS: cây mít
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

-Chơi tại phòng thể 
chất 

- QS: cây lộc vừng 
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ
- Chơi tự do

- Quan sát trẻ: Viết 
các nét xiên, móc, 
nét thẳng ( tổ chức 
cho trẻ vẽ phấn trên 
sân.
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do: Chơi 
với đồ chơi ngoài trời 
( thuyền rồng, con 
nhún, nhà bóng, cầu 
trượt )

- Quan sát không khí 
chuẩn bị ngày tết ở 
sân khấu của trường
- TCVĐ: Bóng to 
bóng nhỏ
- Chơi tự do

Nhánh  
5

- QS: Thời tiết 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do

-Chơi tại phòng thể 
chất 

- QS: Cây hoa thủy 
tiên 
- TCVĐ: Dung dăng 
dung dẻ
- Chơi tự do

- Bé nhặt lá xếp hình 
cây, hoa các loại
- TCVĐ: Cây nào 
hoa ấy.
- Chơi tự do: trong 
góc thiên nhiên: Cắt, 
tỉa lá cây,…

- Quan sát: cây hoa 
giấy 
- TCVĐ: Xi ba 
khoai.
- Chơi tự do tại khu 
vực thiên nhiên: 
+ Chăm sóc cây khu 
vực vườn thiên 
nhiên, vườn rau



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

- Thí nghiệm 
nhuộm màu cho lá 
cải thảo
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do trong 
khu vực trải nghiệm

- Chơi tại phòng thể 
chất 

- QS: Thời tiết trong 
ngày
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

- QS: Cây bưởi 
- TCVĐ: Bật tách 
chân, khép chân  liên 
tục qua 7 ô
- Chơi tự do

- Vẽ phấn trên sân 
theo ý thích 
- TCVĐ: Bánh xe 
quay
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Trò chuyện với trẻ một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo 
phì,…
- Dạy trẻ phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
- Trò chuyện với trẻ:  + Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
                                   + Nhận biết một số biểu hiện khi ốm.
- Nghe một số bài hát dân ca: Mùa xuân ơi, ngày tết quê em…
- Hướng dẫn cởi, gấp quần áo

Nhánh 1

- Trò chuyện mở 
chủ đề. Xem các 
loại tranh ảnh về 
cây xanh
- Chơi theo ý thích

- Nhóm học tiếng anh 
-Ôn đi thay đổi hướng 
vận động theo đúng 
hiệu lệnh 
- Chơi theo ý thích 

- Trò chơi: Nhận 
biết 4 nhóm thực 
phẩm

- Ôn chữ số trong 
phạm vi 8
- Chơi tự do

- Nhóm học tiếng 
anh 
- Trò chơi: “Chọn 
thực phẩm an toàn 
đón tết”

Nhánh 2

- Trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh
- Chơi tự do

- Nhóm học tiếng anh 
- Tổ chức chương trình 
văn nghệ “Bé vui đón 
tết”
 

- Ôn bài thơ: Hoa 
kết trái
- Chơi tự do

-Ôn số 8 ( tiết 2 )
- Chơi tự do 

 - Nhóm học tiếng 
anh 
- * Mở dự án: Làm 
bao lì xì

6
Hoạt động 

chiều

Nhánh 3
-  Trò chuyện với 
trẻ về quy trình làm 
chiếc bao lì xì 

- Nhóm học tiếng anh 
- Hướng dẫn trẻ vẽ 
thiết kế chiếc bao lì xì 

- Hướng dẫn trẻ 
chuẩn bị nguyên 
liệu cho dự án 

- Ôn chữ cái l,m,n
- Chơi tự do 

- Nhóm học tiếng anh 
- Tổng kết dự án 



Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

- Chơi tự do - Chơi tự do 

Nhánh 4

 Xem video, hình 
ảnh, trò chuyện về 
một số lễ hội truyền 
thống trong ngày tết
- Chơi tự do

- Nhóm học tiếng anh 
- Xem video, hình ảnh, 
trò chuyện về thời tiết, 
cảnh vật, sinh hoạt của 
con người, động vật 
trong mùa xuân

Ôn chữ cái b, d, đ
- Chơi tự do 

Lao động tự phục 
vụ lau dọn góc bán 
hàng
+ Xem phim cổ tích 
Việt Nam

- Nhóm học tiếng 
anh 
- Tổ chức cho trẻ vệ 
sinh phòng nhóm 
- Tuyên dương bé 
ngoan

- Trò chuyện với trẻ 
về chủ đề nhánh
- Chơi tự do

- Nhóm học tiếng anh 
- Trò chuyện với trẻ về 
không khí mùa xuân 
và  một số hoạt động 
trong lễ hội mùa xuân.

+ Chơi trò chơi 
“Tai ai tinh”
+ Ôn những chữ 
cái đã học

Ôn số 8 ( tiết 3 )
- Chơi tự do

- Nhóm học tiếng 
anh 
- Nêu gương cuối 
tuần 

Nhánh 5 - Trò chuyện với trẻ 
về bạo hành trẻ em
- Chơi tự do

- Nhóm học tiếng anh 
- Trò Chuyện: Nhận 
biết một số biểu hiện 
khi ốm 

- Rèn kỹ năng 
chơi tại các góc 
chơi. Chơi theo 
nhóm
- Thu dọn đồ dùng 
đồ chơi

- Rèn trẻ kỹ năng 
vận động theo giai 
điệu bài hát trẻ đã 
học ( vỗ tay theo 
tiết tấu, nhịp, 
múa…)

- Nhóm học tiếng 
anh 
- Liên hoan văn nghệ 
và phát phiếu bé 
ngoan



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT.

Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
Bán hàng - Trẻ biết thực hiện theo 

vai chơi: Người bán và 
người mua.
- Người bán biết giao tiếp 
với khách hàng, nêu giá 
tiền, giới thiệu sản phẩm 
và đưa hàng cho khách. 
Người mua biết trả giá và 
nhận hàng bằng hai tay.
- Người bán biết nhìn vào 
bảng giá mặt hàng khi 
khách hỏi.
- Biết sử dụng các từ lễ 
phép để chào mời, cảm 
ơn khách hàng khi mua 
hàng.
- Biết điều chỉnh giọng 
nói cho phù hợp với ngữ 
cảnh, tình huống và nhu 
cầu khi giao tiếp với 
khách hàng

-  Trẻ nhận vai chơi, gắn thẻ 
vào góc chơi, phân công 
nhiệm vụ.
+ Sắp xếp, lau chùi hàng 
hóa, giá hàng.
+ Mời chào khách hàng về 
sản phẩm mà khách hàng 
cần mua.
+ Đưa hàng cho khách và 
nói giá tiền. 
+ Nhận tiền bằng hai tay và 
nói lời cảm ơn hẹn khách 
lần sau lại đến cửa hàng của 
mình.
+ Thu dọn đồ chơi khi hết 
giờ chơi. 

- Bảng giá, tiền, cân, giỏ đi 
chợ.
- Một số mặt hàng thiết yếu: 
Rau củ quả, gạo, giày dép, 
dầu gội đầu.

x x x x x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
 Cửa hàng bán các loại cây 
giống

  Các loại cây xanh, hạt 
giống, cây giống...
- Các loại thực phẩm

x

 
Trò chơi: Cửa hàng ngày 
tết.

- Bổ sung đồ chơi  sáng tạo 
tự làm: Các loại hoa đào, 
hoa mai 
- Một số loại hoa từ các loại 
nguyên học liệu
-Bổ sung các loại  nguyên 
liệu làm bánh chưng 
- Bánh chưng, giò..
- Tranh thư pháp
- Một số đồ trang trí ngày 
tết
- Một số nguyên liệu nấu ăn 
ngày tết

x

Trò chơi: Cửa hàng bán 
nguyên liệu, đồ dùng làm 
bao lì xì 

- Giấy màu các loại, keo, 
kéo,  ruy băng trang 
trí… x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
Cửa hàng lễ hội mùa xuân Bổ sung: Một số món ăn 

như: 
- Xúc xích, 
-Tò he
- Hoa mùa xuân

x

Cửa hàng bán rau- củ- quả Một số loại cây, quả và các 
loại rau củ quả…
- Một số món ăn chế biến từ 
rau, củ quả

x

Nấu ăn -  Có khả năng đề xuất trò 
chơi và hoạt động thể 
hiện sở thích của bản 
thân – 
- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kỹ năng 
chế biến, nấu một số  
món ăn đơn giản từ các 
loại động vật: Tôm, cua, 
cá, trứng, rau, củ. Đặt tên 
cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí bàn 
ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng.
- Biết thực hiện công 

- Trẻ nhận vai chơi:
+ Lấy thẻ gắn vào góc chơi.
+ Mặc trang phục nấu ăn.
+ Trẻ về nhóm cùng thỏa 
thuận vai chơi. Phân công 
công việc trong bếp ăn.
+ Thực hiện công việc đã 
được phân công: Đi chợ, 
nấu chính, phụ bếp, nhặt 
rau, bày bàn ăn, …
+ Thu dọn góc chơi gọn 
gàng đúng nơi quy định
+ Trẻ về nhóm để nhận vai 
chơi của mình
- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.

- Thực đơn trong tuần, trang 
phục nấu ăn: Tạp dề, mũ, túi 
đựng tiền, …
- Đồ dùng nấu ăn: Nồi, 
chảo, bếp ga, dao, bát, đĩa, 
lò vi sóng, máy xay sinh 
tố,…
Tạp dề, mũ,  Menu các món 
ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, 
thìa, dĩa, đũa, dao, thớt, đũa, 
thìa, lọ súp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn trải bàn. 
Thực phẩm:  tôm, cua, cá, 
trứng, giò, chả nem, thịt, 
rau, quả... 

x x x

x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
+ Nấu các món ăn theo ý 
thích.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng
Trò chơi: Nhà hàng bình 
dân
Bổ sung: Nộm rau củ
- Tôm rán
- Rau củ quả luộc
+  Nấu các món ăn theo ý 
thích.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng

- Bổ sung món ăn đồ chơi: 
Các nguyên liệu làm nộm, 
rau củ quả …

x

việc được giao, biết tôn 
trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi.

Trò chơi: Nhà hàng Lẩu 
nướng Bổ sung: Một số 
món nướng
- Tôm, mực thả lẩu
- Rau củ quả 
+  Nấu các món ăn theo ý 
thích.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng

- Bổ sung món ăn đồ chơi: 
Tôm, mực, mì sợi..

x x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
Trò chơi
Cửa hàng ăn vặt
   - Bán  Xúc xích
   - Kẹo bông
   - Bỏng

-Bổ sung: Nguyên liệu làm - 
Xúc xích
- Kẹo bông
- Bỏng

x x

Gia đình - Trẻ biết vai chơi của 
mình, biết cùng nhau 
chơi
- Trẻ biết tự thoả thuận 
với nhau để đưa ra chủ đề 
chơi chung.
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi đúng nơi quy định

- Đóng vai các thành viên 
trong gia đình: Bố, mẹ, 
ông bà, con cái, anh chị 
em mua và chăm sóc các 
con vật trong gia đình….
- Thao tác các hành động 
của ông, bà, bố mẹ, con 
cái đi chợ, đi mua sắm.

- Quần áo, kính của ông bà, 
đồ dùng đóng vai bố mẹ...
- Gương, lược, búp bê...

x x x

 

x

x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
Bác sĩ - Trẻ biết mình đang 

đóng vai bác sĩ khi được 
hỏi và thực hiện được 
đúng theo vai. 
- Trẻ biết sử dụng đồ 
chơi bác sĩ theo đúng 
chức năng của từng loại 
đồ chơi.
- Biết thực hiện một vài 
động tác đơn giản khám 
chữa, bệnh có kết hợp 
với lời nói khi khám.

- Trẻ nhận vai chơi, lấy kí 
hiệu dán vào góc chơi, 
phân công nhiệm vụ.
- Mặc trang phục bác sĩ, 
sắp xếp các đồ dùng, dụng 
cụ khám bệnh.
- Thực hiện các thao tác 
đơn giản đúng theo chức 
năng của đồ dùng.
- Khám, chăm sóc bệnh 
nhân; tư vấn, dặn dò bệnh 
nhân khi ra về

- Trang phục bác sĩ, dụng cụ 
khám bệnh, một số loại 
thuốc
- Tranh tuyên truyền những 
lời khuyên của bác sĩ hãy 
rửa tay bằng xà phòng.
- Khẩu trang, nước sát 
khuẩn.
- Sổ y bạ, bút dạ.
- Giường bệnh.
- Bổ sung một số loại thuốc

x x
x

Góc xây 
dựng

-Trẻ biết xếp mô hình 
theo cách sáng tạo của 
trẻ .…
- Trẻ biết sắp xếp, bố trí 
các khu vực hợp lý khoa 
học, sử dụng đồ dùng đa 
dạng.
- Rèn kỹ năng quan sát, 
tư duy và sự phối hợp 
các thành viên trong 
nhóm

+ Sắp xếp, lau chùi, các góc 
chơi, đồ chơi.
+ Phân công nhiệm vụ các 
bạn trong góc chơi.
+ Đóng vai các bác xây 
dựng
+ Trao đổi thân thiện với 
bạn.
- Lắp ghép: hàng rào, mô 
hình nhà, cây hoa,…
+ Vườn thú
+ Vườn cây

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
+ Mô hình, mẫu xây dựng 
các loại vườn bách thú khác 
nhau
+ Các khối lắp ghép, hàng 
rào, thảm cỏ, cây, rau củ 
quả….

x x x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
+ Ngôi nhà
+ Hồ cá…
+ Trao đổi thân thiện với 
bạn.

- Một số đồ dùng dụng cụ  
trồng  cây: cuốc, xẻng, bình 
tưới cây, xô....

 Xây dựng công viên cây 
xanh

- Bìa cứng có rãnh cài thành 
thân cây.
- Cành khô, lá cây
- Hình khối 
- 1 số đồ chơi, mô hình thể 
thao

x

Trò chơi: Xây chợ tết Bổ sung: - Tranh mẫu về 
mô hình chợ tết.
- Bản thiết kế, 
- Một số loại cây dược liệu

x x

 - Xây hội chợ xuân Các nguyên liệu chơi: Gạch, 
sỏi, thảm cỏ, cây xanh, hàng 
rào, cây hoa, bìa giấy, lắp 
ghép, lắp nút…
- Các mẫu gợi ý 

x

 Xây dựng vườn rau sạch - Thảm bông
- Củ cải, cà rốt
- Su hào, bắp cải

x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
Góc học 

tập * Khám phá: Các loại cây 
- Quá trình phát triển của  
cây

- Bảng Khám phá: các loại 
cây.
 - Bảng quá trình phát triển 
của cây
- Phân loại cây xanh theo cấu 
tạo

x

Khám phá

* Khám phá: Ngày Tết 
Nguyên Đán.
- Các Hoạt động trong 
ngày tết
- Hàng hóa ngày tết.
- Món ăn ngày tết
- Trang phục ngày tết
- Lời chúc đáng yêu
- Đo chiều dài quần áo tết

* Khám phá: Ngày Tết 
Nguyên Đán.
- Bảng Ngày Tết Nguyên 
Đán.
- Bảng Các Hoạt động trong 
ngày tết
- Bảng Hàng hóa ngày tết.
- Bảng Món ăn ngày tết
- Lời chúc đáng yêu
- Bảng Đo chiều dài quần áo 
tết
- Bút dạ bảng, các hình ảnh 
để trẻ chơi, kéo, gai dính, số 
đủ cho trẻ dùng

x

-Trẻ biết thực hiện và 
thao tác các trò chơi 
trong các bảng chơi
- Ôn luyện và củng cố 
nhận thức của trẻ
- Rèn khả năng tư duy, 
ghi nhớ, sáng tạo của trẻ.
- Hoàn thành công việc 
được giao

- Tìm hiểu bao lì xì 
- Quy trình làm bao lì xì 

 Tranh lô tô quy trình, 
nguyên liệu làm bao lì xì x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
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- * Khám phá: Mùa xuân 
và Lễ hội Từ Lương Xâm
- Các hoạt động trong Lễ 
hội mùa xuân.
- Trang phục trong lễ hội
- Các trò chơi dân gian
- Thời tiết mùa xuân

Khám phá: Một số luật giao 
thông
- Bảng - Các hoạt động 
trong Lễ hội mùa xuân.
- Bảng Trang phục trong lễ 
hội
- Bảng Các trò chơi dân 
gian

. 

x

- Phân loại một số loại rau, 
củ quả theo hình dáng, cấu 
tạo,
+  Công dụng của một số 
loại rau, củ, quả
- Quá trình phát triển của 
cây bắp cải. 

* Khám phá: Một số loại 
rau củ quả.
- Bảng phân loại: Phân loại 
một số loại rau, củ quả theo 
hình dáng, cấu tạo,
+  Bảng: Công dụng của 
một số loại rau, củ, quả
- Bảng: Quá trình phát triển 
của cây bắp cải

x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
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N1 N2 N3 N4 N 5
- Bé xếp đúng số lượng.
- Làm bài tập nối, vẽ thêm 
cho đủ 8

- Bảng chơi, mẫu, xếp thẻ số 
từ 1 - 8, lô tô theo chủ đề 
nhánh
- Các loại hình ảnh theo 
nhánh

x x x x

xLàm quen 
với toán

- Trẻ biết tạo nhóm thêm 
bớt trong phạm vi 8.

- Thêm bớt và đếm 2 
nhóm đối tượng cùng 
loại có tổng trong phạm 
vi 8.

- Làm bài tập tô, nói về 
thêm bớt 2 nhóm đối 
tượng trong phạm vi 8.

- Bài tập tô, nối trong phạm 
vi 8 theo chủ đề nhánh
- Hình ảnh phù hợp với 
nhánh

x x x x

x

Làm  quen 
chữ cái

- Nhận biết và phát âm 
đúng
+ Nhóm chữ cái m,n, l
+ Nhóm chữ cái b,d,đ

* Chữ cái
- Gạch chân chữ cái m, n, l 
và b, d, đ trong từ có nội 
dung chủ đề
- Tô màu chữ cái m, n, l và 
b, d, đ rỗng
- Nối chữ m, n, l và b, d, đ 
với chữ cái trong từ.
- Ghép từ .xếp chữ
- Ghép các nét thành chữ 
cái m, n, l và b, d, đ

Bảng gạch chân chữ cái
- Bảng ai thông minh hơn
- Bảng ghép từ theo mẫu
.- Bảng chơi, hình xếp mẫu.
- Bài tập nhận biết chữ cái 
m, n, l và b, d, đ 
- Gạch chân chữ cái, tìm 
chữ trong từ, xếp 

x x x

 

x

x

4 Góc nghệ 
thuật

- Rèn luyện phát triển các 
kỹ năng tạo hình cho trẻ 
thông qua các hoạt động: 
xé, cắt/dán, cuộn, vo, 

- Trẻ dán ảnh về góc chơi, 
lựa chọn trò chơi mà trẻ 
thích:
+ Nặn con tò he
+ Xé, dán hoa đào, hoa mai

-  Mẫu của cô: 
- Mẫu tạo hình về các kỹ 
năng: Vẽ, nặn, cắt dán, in, 
làm đồ chơi...

x x x  x

x
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nặn, in, tô màu nước, làm 
đồ chơi...
- Trẻ biết lựa chọn, phối 
hợp các nguyên học liệu 
thiên nhiên và tái chế ( lõi 
giấy, bìa carton, đĩa CD, 
nắp nhựa, cốc giấy, hoa 
khô, vỏ sò, lá cây...) để 
tạo thành sản phẩm có 
nội dung về chủ đề tết và 
mùa xuân
- Phát triển óc sáng tạo, 
tính thẩm mỹ cho trẻ 
thông qua các hoạt động 
tạo hình

+ Gấp, cắt, trang trí đèn 
lồng
+ Làm phong bao lì xì, viết 
bưu thiếp chúc mừng năm 
mới
+ Làm giò, bánh chưng, gói 
bánh gai từ các bìa carton 
và lõi giấy vệ sinh, lá 
chuối…
+ Làm giỏ cây, chậu hoa từ 
cốc giấy, lọ nhựa…
+ Trang trí cây cảnh, cây 
hoa bằng các loại hột hạt

 

- Các nguyên học liệu tái chế 
và thiên nhiên như: lõi giấy, 
bìa carton, đĩa CD, nắp nhựa, 
cốc giấy, hoa khô, vỏ sò, lá 
cây...
- Các nguyên học liệu: Sáp 
màu, màu nước, đất nặn, bút 
lông, giấy A4, bút dạ...

- Các loại hột hạt: Hạt bí, hạt 
ngô, đỗ, vỏ lạc, hạt cườm 
cườm, bèo tây, rơm rạ...

x
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+ Trẻ xem tranh ảnh, 
album, sách truyện về chủ 
đề tết và mùa xuân
+ Trẻ nhìn tranh và kể 
chuyện theo tranh “Nàng 
tiên mùa xuân, sự tích mùa 
xuân”

- Các quyển sách truyện nhà 
trường mua, các quyển 
album cô và trẻ tự làm, 
quyển sách vải, sách đa năng
- Bộ tranh truyện “ Cây tre 
trăm đốt” 
- Bộ tranh truyện “Sự tích 
ngày tết”
- Bộ tranh truyện “Nàng tiên 
mùa xuân”

x x

+ Đọc thơ chữ to “Tết 
đang vào nhà”, “Mùa 
xuân”

+ Tranh bài thơ chữ to “Tết 
đang vào nhà, mùa xuân” x

+ TC  đóng kịch truyện 
“Nàng tiên mùa xuân”

-  Trang phục, mũ Thỏ, mũ 
Ong, mũ Bướm, các loài 
hoa, mũ

x

+ Trẻ kể chuyện sáng tạo 
về câu đối, đèn lồng, bao lì 
xì, bóng bay, cây hoa, cây 
cảnh

 Sa bàn truyện, đồ chơi làm 
bằng các nguyên học liệu 
khác nhau: Đèn lồng, lì xì, 
câu đối, đồ chơi lưu niệm, 
cây hoa, cây cảnh

x

5 Góc sách 
truyện

Câu 
chuyện vui 
ngày đầu 
năm mới

- Trẻ biết cách lật giở 
sách truyện theo thứ tự từ 
trái qua phải, xem tranh 
truyện và kể về nội dung 
tranh.
- Trẻ biết chỉ và đọc theo 
từng câu trong bài thơ 
chữ to, mỗi tiếng tương 
ứng với một từ trong bài 
thơ. 
- Trẻ biết nhập vai và thể 
hiện giọng nói, cử chỉ, 
điệu bộ của nhân vật khi 
đóng kịch
- Biết kể chuyện sáng tạo 
về các đồ vật và con rối 
theo ý tưởng của trẻ, biết 
đặt tên cho câu chuyện 
của mình 
- Trẻ biết yêu quý, giữ 
gìn và bảo vệ sách truyện

- Thơ: “Hoa đào, hoa mai” - Bài thơ chữ to Hoa đào, 
hoa mai”

x



Phân phối vào nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4 N 5
6 Góc vận 

động
Bé vui khỏe - Trẻ biết vận động, thao 

tác với các dụng cụ và 
đồ dùng vận động.
- Trẻ biết phối hợp với 
bạn cùng chơi và chơi 
đoàn kết

- Trẻ chơi ném bóng, 
bowling, bật liên tục vào 
các ô, ném vòng cổ chai
- Trẻ chơi bện tóc, cài cúc, 
kéo khóa…

Bóng, bowling, ác ô, vòng, 
hộp đích
Bảng có hình ảnh tết tóc, 
xâu dây giày, cài cúc áo…

x x x

x

7 Góc thiên 
nhiên 

- Trẻ biết cách tưới cây, 
bắt sâu cho cây
- Nhặt lá vàng rơi ngoài 
sân
- Có hành vi giữ gìn vệ 
sinh, bảo vệ môi trường.
- Giáo dục chơi an toàn 
khi tiếp xúc với: Đát, 
cát, sỏi….

- Lau lá cây
- Tưới nước cho cây
- Gieo hạt và chăm sóc cây
- Trẻ đo và chăm sóc cây 
hàng ngày

- Một số loại cây xanh
- Một số chai lọ, hạt giống
- Bảng theo dõi và ghi kết 
quả thực hành quan sát.

x x x

x x

GIÁO VIÊN CHỦ  NHIỆM        TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

            XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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